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UNIT 13: GRAMMAR 

Adjectives vs adverbs 

Adjective: (Tính từ) 

1. Function: an adjective describes a noun (Chức năng: tính từ mô tả danh từ.) 

EX: Hoa is beautiful. 

The adjective “beautiful” describes Hoa. (Tính từ “beautiful” mô tả danh từ Hoa.) 

2. Position: (Vị trí) 

• An adjective is placed after “to be” (Tính từ được đặt sau động từ “to be”) 

       Ex: Hoa is beautiful. 

                         be  adj. 

• An adjective is placed before a Noun. (Tính từ được đặt sau danh từ.) 

      Ex: Hoa is a beautiful girl. 

                                    adj.       N 

Adverb (trạng từ): 

1. Function: an adverb describes a verb (an action). (Chức năng: trạng từ sẽ mô tả 

động từ (hành động).) 

Ex: Nam runs fast. 

The adverb “fast” describes the verb run. (Trạng từ “fast” mô tả động từ run) 

How does Nam run? (Nam chạy như thế nào?) 

Nam runs fast. (Nam chạy nhanh.) 

2. Position: (Vị trí) 

An adverb is placed after an ordinary verb (Trạng từ được đặt sau động từ 

thường) 

       Ex: Nam runs fast. 

                           verb adv. 

      Trạng từ “fast”  sau động từ thường “runs”. 
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How to make Adverbs (cách để hình thành trạng từ)  

We make many adverbs by adding –ly to adjectives. 

(chúng ta tạo ra nhiều trạng từ từ bằng cách cộng –ly vào các tính từ) 

Adjectives +ly Adverbs 

Skillful 

slow 

bad 

quick 

safe 

careful 

+ly 

+ly 

+ly 

+ly 

+ly 

+ly 

Skillfully 

slowly 

badly 

quickly 

safely 

carefully 

 

But there are some irregular adverbs  

Adjectives Adverbs 

Good 

fast 

hard 

late 

early 

wrong 

straight 

daily 

well 

fast 

hard 

late 

early 

wrong/wrongly 

straight 

daily 

 



3 
 

 



4 
 

 



5 
 

 



6 
 

MODAL VERB (ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT) 

Ought to = should (nên) 

1. Function:  

 We use “ought to/ should” when we say what is the right thing or the best thing to 

do (chúng ta sử dụng động từ khiếm khuyết ought to/ should khi chúng ta nói điều 

gì là đúng hoặc điều gì là tốt nhất để làm) 

Example:  

We ought to recycle/ we should recycle as much as possible (chúng ta nên tái chế 

càng nhiều càng tốt) 

 We use “ought to/ should” for an advice (chúng ta sử dụng ought to cho một lời 

khuyên.) 

Example: 

You ought to go to the doctor.  

2. Structure: 

Modal verbs ought to should 

Example We ought to study harder. We ought to study harder. 

Structure Positive S + ought to + V(0) 

 

S + should + V(0) 

 

Negative  S+ shouldn’t (cannot) + V(0) 

Question  Should +S + V(0)? 

WH- question + should +S + V(0)? 

 

Note: In negatives and questions we normally use should (trong câu phủ định và 

câu hỏi chúng ta thường sủ dụng should) 

Example:  

Negative: People shouldn’t (should not) leave litter everywhere. (Mọi người không 

nên vứt rác ở khắp mọi nơi) 

Questions: What should we do next weekend?  

Here are some modal verbs that we studied: can, must 

Can (có thể) 

1. Functions: 

 We use “can” to talk about ability (Chúng ta sử dụng can để nói về một khả năng) 

Examples: 

She can swim. (positive). 
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She can’t (cannot) swim. (negative) 

Can she swim? (Yes/ No question) 

What can she do? (Information question) 

 

 We use “can” for an opportunity to do something. (Chúng ta sử dụng can cho một 

cơ hội để làm việc gì đó) 

Example:  

We can’t keep our dog in our apartment (There is no opportunity to keep the dog in 

our apartment.)  

2. Structure: 

Modal verbs can 

Example She can make her own dress. 

Structure Positive S + can + V(0) 

 

Negative S+ can’t (cannot) + V(0) 

Question Can +S + V(0)? 

WH- question + can +S + V(0)? 

 

Must (phải) 

1. Function:  

 We use “must” to talk about necessity. (Chúng ta sử dụng must để nói về việc cần 

thiết) 

Example: We must wash our hands before meal. (chúng ta phải rửa tay trước bữa ăn 

(vì đây là việc cần thiết))   

 We use “must” to talk about a rule/ a duty (chúng ta sử dụng must để nói về một 

quy định/ một nhiệm vụ) 

Example: We must keep silent in classroom. (a rule in classroom) 

      Students must do our homework. (a duty of students) 

2. Structure: 

Modal verbs must 

Example We must be quiet 

Structure Positive S + must + V(0) 

 

Negative S+ mustn’t (must not) + V(0) 

Question ……………../……………. 
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